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THÔNG TIN DU LỊCH HÀN QUỐC 
Thông tin cá nhân (Đã nộp hộ chiếu)
Họ tên:

Hôn nhân:
☐Độc thân
☐Kết hôn
☐Ly hôn
☐Góa

Nơi sinh:________________________________________

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ nhận thư:
☐Như địa chỉ thường trú

Điện thoại: _____________________________________________________________ 




Anh/ chị có quốc tịch nào khác hay không?
☐ Có
☐Không có
Nếu có anh/ chị vui lòng cung cấp thêm thông tin: 

Thông tin vợ/ chồng
Anh/ chị có đi cùng với vợ/ chồng trong cùng chuyến đi này hay không?  ☐ Có
☐Không
Nếu không vui lòng cung cấp thêm thông tin dưới đây:
Họ tên vợ/ chồng:
 Ngày tháng năm sinh:

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:
☐ Như địa chỉ của anh/chị

Điện thoại:

Anh/ chị đã có con chưa? ☐ Có                ☐Không

Nếu có vui lòng cung cấp thêm số lượng con của anh/ chị: 
__________________________________ 


Thông tin công việc

Tình trạng nghề nghiệp:  ☐Nghỉ hưu   ☐Học sinh    ☐Nhân viên, chức vụ: 


☐Chủ doanh nghiệp        Khác:

Cơ quan/ trường học hiện nay: 


Địa chỉ:

Điện thoại:

Trình độ học vấn của bạn:  

☐Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên

☐Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

☐ Tốt nghiệp THPT


☐ Khác _________________________

Tên trường gần nhất theo học: __________________________________________________________

Địa chỉ trường: ______________________________________________________________________

Lịch sử chuyến đi
Anh chị đã từng đi Hàn Quốc trong vòng 5 năm qua không? ☐ Có                ☐Không

Nếu có vui lòng cung cấp thêm thông tin như bảng bên dưới:

	Mục đích chuyến đi
	Thời gian lưu trú

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Anh/ chị đã từng sử dụng tên khác để nhập cảnh Hàn Quốc không? 
☐ Có
☐Không có

Nếu có anh/ chị vui lòng cung cấp thêm tên đã sử dụng: 

Anh chị đã từng đi nước ngoài (trừ Hàn Quốc) trong vòng 5 năm qua không? ☐ Có                ☐Không

Nếu có vui lòng cung cấp thêm thông tin như bảng bên dưới:

	Quốc gia
	Mục đích chuyến đi
	Thời gian lưu trú

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Anh chị có người thân ở Hàn Quốc không? ☐ Có                ☐Không
Nếu có vui lòng cung cấp thêm thông tin bên dưới:

	Họ tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quốc tịch
	Mối quan hệ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Thông tin người liên hệ khi cần thiết
Họ tên:
 
Mối quan hệ: ______________________

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:


Ngày         tháng        năm


Ký tên

